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Tên cơ sở: Hộ kinh doanh Gốm Ngọc
Địa chỉ: Thôn Phù Lãng, xã Phù Lãng, tỉnh Bắc Ninh

I. MỤC ĐÍCH
Thiết lập phương thức kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất sản phẩm của Hộ kinh doanh Gốm Ngọc, từ nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm hoàn thiện, nhằm bảo đảm sản phẩm được sản xuất phù hợp với mẫu thiết kế, quy trình sản xuất và yêu cầu kỹ thuật đã công bố.
Kiểm soát kịp thời các yếu tố có thể ảnh hưởng đến hình dáng, kết cấu, độ bền, bề mặt, hoa tiết, hoa văn và giá trị thẩm mỹ của sản phẩm.
II. PHẠM VI ÁP DỤNG
Áp dụng đối với toàn bộ quá trình sản xuất các sản phẩm tại Hộ kinh doanh Gốm Ngọc, bao gồm nguyên liệu đất sét, xử lý và luyện đất, tạo hình, tạo hoa tiết - hoa văn, phơi, vệ sinh bề mặt, vào men, nung, làm nguội, hoàn thiện, kiểm tra và đóng gói sản phẩm.
III. NGUYÊN TẮC KIỂM SOÁT
1. Kiểm soát chất lượng được thực hiện xuyên suốt quá trình sản xuất, không chỉ kiểm tra ở sản phẩm cuối cùng.
2. Nguyên liệu trước khi đưa vào sản xuất phải được lựa chọn và kiểm tra phù hợp với yêu cầu của cơ sở.
3. Sản phẩm chỉ được chuyển sang công đoạn tiếp theo khi đạt yêu cầu của công đoạn trước.
4. Các sản phẩm có khuyết tật được nhận diện, phân loại và xử lý riêng, không để lẫn với sản phẩm đạt yêu cầu.
5. Sản phẩm sau nung được kiểm tra tổng thể trước khi hoàn thiện và đưa ra thị trường.
6. Các biểu mẫu kiểm soát được ghi chép và lưu giữ tại cơ sở để phục vụ theo dõi quá trình sản xuất và truy xuất khi cần thiết.
IV. NỘI DUNG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG
1. Kiểm soát nguyên liệu đất sét đầu vào
- Nội dung kiểm soát: Nguồn và tình trạng nguyên liệu đất sét; Màu sắc, trạng thái và độ đồng nhất của đất; Tạp chất nhìn thấy bằng mắt thường; Khả năng đáp ứng yêu cầu cho quá trình xử lý và tạo hình.
- Yêu cầu: Đất được lựa chọn phù hợp, không có tạp chất lớn hoặc yếu tố bất thường ảnh hưởng đến quá trình sản xuất.
2. Kiểm soát xử lý, lọc và luyện đất
Nội dung kiểm soát: Tình trạng đất sau lọc; Mức độ loại bỏ tạp chất; Độ đồng nhất của khối đất. Độ dẻo và trạng thái đất trước khi tạo hình; Tình trạng cục cứng, bọt khí hoặc các bất thường có thể ảnh hưởng đến tạo hình.
3. Kiểm soát tạo hình sản phẩm
Nội dung kiểm soát: Hình dáng tổng thể của sản phẩm; Kết cấu các tầng bát; Tỷ lệ và độ cân đối giữa các bộ phận; Độ chắc chắn của các vị trí liên kết; Độ ổn định của sản phẩm trên bề mặt đặt; Các dấu hiệu méo, biến dạng hoặc nứt trong quá trình tạo hình.
Yêu cầu: Sản phẩm được tạo hình phù hợp với mẫu thiết kế; các bộ phận cân đối, liên kết chắc chắn; không có biến dạng nghiêm trọng ảnh hưởng đến hình thức và kết cấu.
4. Kiểm soát hoa tiết, hoa văn và chi tiết trang trí
Nội dung kiểm soát: Vị trí và bố cục hoa tiết, hoa văn; Hình dáng và độ rõ của các chi tiết; Độ cân đối giữa các chi tiết; Độ chắc chắn của hoa/cánh hoa đắp nổi; Sự phù hợp của hoa tiết với mẫu thiết kế.
5. Kiểm soát phơi và ổn định sản phẩm mộc
Nội dung kiểm soát: Thời gian phơi; Mức độ khô của sản phẩm; Tình trạng bề mặt; Nứt, cong vênh hoặc biến dạng; Tình trạng các chi tiết hoa tiết sau khi phơi.
Yêu cầu: Sản phẩm được phơi tương đối đồng đều, không xuất hiện các khuyết tật nghiêm trọng trước khi chuyển sang công đoạn vệ sinh bề mặt và vào men. Theo quy trình của cơ sở, thời gian phơi khoảng 2–4 ngày, tùy điều kiện thời tiết.
6. Kiểm soát vệ sinh bề mặt và vào men
Nội dung kiểm soát: Độ sạch của bề mặt trước khi vào men; Tình trạng bụi, đất hoặc tạp chất trên sản phẩm; Độ phủ của men; Màu sắc và sắc độ của men; Hiện tượng chảy men, thiếu men hoặc các khuyết tật bất thường.
Yêu cầu: Bề mặt được vệ sinh phù hợp; lớp men được phủ theo yêu cầu của mẫu sản phẩm, tương đối đồng đều và không có khuyết tật rõ rệt ảnh hưởng đến ngoại quan.
7. Kiểm soát nung và làm nguội
Nội dung kiểm soát: Mẻ nung; Tình trạng sản phẩm trước khi đưa vào lò; Thời gian nung; Tình trạng sản phẩm sau nung; Tình trạng nứt, vỡ, biến dạng hoặc khuyết tật do nung; Quá trình làm nguội và tình trạng sản phẩm sau khi nguội; Theo quy trình sản xuất, thời gian nung khoảng 8 giờ và sản phẩm được để nguội khoảng 48–72 giờ nhằm hạn chế ảnh hưởng do thay đổi nhiệt độ.
8. Kiểm tra và phân loại sản phẩm sau nung
Sau khi sản phẩm nguội hoàn toàn, tiến hành kiểm tra và phân loại.
Nội dung kiểm tra: Hình dáng tổng thể; Kích thước và tỷ lệ; Kết cấu 3 tầng bát; Độ chắc chắn của các chi tiết; Hoa tiết, hoa văn; Bề mặt và lớp men; Màu sắc, sắc độ; Nứt, vỡ, cong vênh, biến dạng; Các khuyết tật ảnh hưởng đến giá trị sử dụng và thẩm mỹ.
9. Kiểm tra hoàn thiện, đóng gói và xuất bán
Nội dung kiểm soát: Vệ sinh sản phẩm; Kiểm tra lần cuối về ngoại quan; Đối chiếu với mẫu sản phẩm; Kiểm tra tình trạng các chi tiết trang trí; Kiểm tra bao gói; Kiểm tra khả năng hạn chế va đập trong quá trình vận chuyển; Phân loại sản phẩm đạt trước khi xuất bán.
Yêu cầu: Chỉ những sản phẩm đạt yêu cầu sau kiểm tra cuối cùng mới được hoàn thiện, đóng gói và đưa ra thị trường.
V. KIỂM SOÁT SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP
Sản phẩm không phù hợp được nhận diện và phân loại riêng tại từng công đoạn. Tùy theo mức độ và khả năng khắc phục, cơ sở thực hiện: Xử lý hoặc hoàn thiện lại; Chuyển sang mục đích sử dụng phù hợp; Phân loại riêng; Loại bỏ đối với sản phẩm không có khả năng khắc phục hoặc có khuyết tật nghiêm trọng; Sản phẩm không đạt yêu cầu không được đóng gói và xuất bán dưới danh nghĩa sản phẩm đạt chất lượng.
VII. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN
1. Người trực tiếp sản xuất
Thực hiện đúng quy trình; tự kiểm tra tại công đoạn phụ trách; phát hiện và báo cáo các sản phẩm hoặc nguyên liệu không phù hợp.
2. Người phụ trách kiểm soát chất lượng
Theo dõi việc thực hiện kế hoạch; kiểm tra các công đoạn trọng yếu; thực hiện kiểm tra sản phẩm sau nung và trước khi xuất bán; ghi chép và lưu hồ sơ.
3. Chủ cơ sở: Tổ chức thực hiện kế hoạch, kiểm tra việc tuân thủ quy trình và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm đưa ra thị trường.
VIII. LƯU TRỮ HỒ SƠ
Hộ kinh doanh Gốm Ngọc thực hiện ghi chép và lưu giữ các phiếu kiểm soát chất lượng theo từng mẻ hoặc đợt sản xuất.
Hồ sơ kiểm soát phải bảo đảm có thể theo dõi được quá trình từ nguyên liệu đầu vào, các công đoạn sản xuất đến kiểm tra và xuất bán sản phẩm.
IX. HỆ THỐNG BIỂU MẪU
PL1: Phiếu kiểm soát nguyên liệu đất sét đầu vào.
PL2: Phiếu kiểm soát xử lý, lọc và luyện đất.
PL3: Phiếu kiểm soát tạo hình sản phẩm.
PL4: Phiếu kiểm soát hoa tiết, hoa văn và chi tiết trang trí.
PL5: Phiếu kiểm soát phơi và ổn định sản phẩm mộc.
PL6: Phiếu kiểm soát vệ sinh bề mặt và vào men.
PL7: Phiếu theo dõi nung và làm nguội.
PL8: Phiếu kiểm tra, phân loại sản phẩm sau nung.
PL9: Phiếu kiểm tra hoàn thiện, đóng gói và xuất bán.



[bookmark: bookmark6]PL 1. THEO DÕI QUÁ TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ LỰA CHỌN NGUYÊN LIỆU

Sản phẩm: Bát nước phong thủy chiêu tài
Mã lô: BN-010826-01
Ngày bắt đầu sản xuất: 01/8/2026
Số lượng dự kiến của lô: 20 sản phẩm
Thời gian tiếp nhận và lựa chọn nguyên liệu: Buổi sáng, ngày 01/8/2026

	Ngày tiếp nhận/lựa chọn
	Mã lô
	Nguồn nguyên liệu
	Khối lượng
	Tình trạng nguyên liệu
	Kết quả kiểm tra
	Người thực hiện
	Ghi chú

	01/8/2026
	BN-010826-01
	Đất sét dùng cho sản xuất gốm của cơ sở
	Theo kinh nghiệm người thợ, phù hợp với số lượng và kích thước sản phẩm
	Đất tương đối đồng nhất, không có tạp chất lớn nhìn thấy bằng mắt thường, không có dấu hiệu bất thường ảnh hưởng đến xử lý và tạo hình
	Đạt
	Đoàn Minh Ngọc
	Lượng đất được lựa chọn để sản xuất lô 20 sản phẩm Bát nước phong thủy chiêu tài

	
	
	
	
	
	
	
	












PL 2. THEO DÕI QUÁ TRÌNH XỬ LÝ, LỌC VÀ LUYỆN ĐẤT

Sản phẩm: Bát nước phong thủy chiêu tài
Mã lô: BN-010826-01
Ngày thực hiện: 01/8/2026
Thời gian: Buổi sáng
Số lượng dự kiến của lô: 20 sản phẩm

	[bookmark: bookmark15]Ngày thực hiện
	Mã lô
	Số lượng dự kiến (SP)
	Tình trạng xử lý
	Nội dung xử lý, lọc và luyện đất
	Tình trạng sau xử lý
	Kết quả kiểm tra
	Người thực hiện
	Ghi chú

	01/8/2026
	BN-010826-01
	20
	Đất phù hợp, tương đối đồng nhất, không có tạp chất lớn nhìn thấy bằng mắt thường
	Xử lý, loại bỏ tạp chất; lọc đất; luyện đất đến khi khối đất tương đối đồng nhất, đủ độ dẻo và phù hợp cho tạo hình
	Đất tương đối đồng nhất, dẻo, không còn tạp chất lớn; phù hợp cho tạo hình
	Đạt
	Đoàn Minh Ngọc
	Lượng đất xử lý theo kinh nghiệm người thợ, phù hợp với số lượng và kích thước của lô

	
	
	
	
	
	
	
	
	












PL 3. THEO DÕI QUÁ TRÌNH TẠO HÌNH

Sản phẩm: Bát nước phong thủy chiêu tài
Mã lô: BN-010826-01
Ngày thực hiện: 01/8/2026
Thời gian: Buổi sáng
Số lượng dự kiến của lô: 20 sản phẩm

	Ngày sản xuất
	Mã lô
	Số lượng tạo hình
	Nội dung tạo hình
	Yêu cầu kiểm soát
	Tình trạng sau tạo hình
	Kết quả kiểm tra
	Người thực hiện
	Ghi chú

	01/8/2026
	BN-010826-01
	20
	Tạo hình thân và các bộ phận của sản phẩm theo mẫu
	Hình dáng đúng mẫu; các bộ phận cân đối; kích thước tương đối phù hợp; kết cấu chắc chắn; sản phẩm đứng vững, không nghiêng lệch; không nứt, méo hoặc biến dạng bất thường
	Sản phẩm tạo hình tương đối đồng đều, các bộ phận liên kết chắc chắn, hình dáng phù hợp mẫu
	Đạt
	Đoàn Minh Ngọc
	Kiểm tra bằng quan sát và kinh nghiệm của người thợ

	
	
	
	
	
	
	
	
	












PL 4. THEO DÕI QUÁ TRÌNH HỌA TIẾT, HOA VĂN VÀ CHI TIẾT TRANG TRÍ

Sản phẩm: Bát nước phong thủy chiêu tài
Mã lô: BN-010826-01
Ngày thực hiện: 01/8/2026
Số lượng kiểm tra: 20 sản phẩm

	Ngày thực hiện
	Mã lô
	Số lượng kiểm tra
	Nội dung kiểm soát
	Yêu cầu kiểm soát
	Tình trạng sau kiểm tra
	Kết quả kiểm tra
	Người thực hiện
	Ghi chú

	01/8/2026
	BN-010826-01
	20
	Kiểm tra họa tiết, hoa văn và các chi tiết trang trí trên sản phẩm
	Họa tiết, hoa văn đúng mẫu; vị trí và bố cục phù hợp; chi tiết rõ nét, cân đối; các chi tiết tạo hình chắc chắn, không bong, lệch hoặc biến dạng
	Họa tiết, hoa văn và chi tiết trang trí phù hợp mẫu, tương đối rõ và chắc chắn
	Đạt
	Đoàn Minh Ngọc
	Kiểm tra bằng quan sát và kinh nghiệm của người thợ

	
	
	
	
	
	
	
	
	















PL 5. THEO DÕI QUÁ TRÌNH PHƠI VÀ ỔN ĐỊNH SẢN PHẨM MỘC

Sản phẩm: Bát nước phong thủy chiêu tài
Mã lô: BN-010826-01
Ngày bắt đầu phơi: 01/8/2026
Thời gian phơi: Khoảng 2–4 ngày, tùy điều kiện thời tiết
Số lượng đưa vào phơi: 20 sản phẩm

	Thời gian phơi
	Mã lô
	Số lượng đưa vào phơi
	Nội dung kiểm soát
	Yêu cầu kiểm soát
	Tình trạng sau phơi
	Kết quả kiểm tra
	Người thực hiện
	Ghi chú

	01-04/8/2026
	BN-010826-01
	20
	Theo dõi quá trình phơi và ổn định sản phẩm mộc
	Sản phẩm được phơi tương đối đồng đều; bề mặt ổn định; không nứt, cong vênh hoặc biến dạng bất thường; các chi tiết trang trí giữ được hình dáng và độ chắc chắn
	Sản phẩm khô tương đối đồng đều, bề mặt ổn định, không phát hiện khuyết tật nghiêm trọng
	Đạt
	Đoàn Minh Ngọc
	Thời gian phơi điều chỉnh theo điều kiện thời tiết và kinh nghiệm của người thợ














PL6. THEO DÕI QUÁ TRÌNH VỆ SINH BỀ MẶT VÀ VÀO MEN

Sản phẩm: Bát nước phong thủy chiêu tài
Mã lô: BN-010826-01
Ngày thực hiện: 05/8/2026
Số lượng đưa vào vệ sinh và vào men: 20 sản phẩm

	Ngày thực hiện
	Mã lô
	Số lượng
	Nội dung kiểm soát
	Yêu cầu kiểm soát
	Tình trạng sau kiểm tra
	Kết quả kiểm tra
	Người thực hiện
	Ghi chú

	05/8/2026
	BN-010826-01
	20
	Vệ sinh bề mặt và vào men sản phẩm
	Bề mặt sạch, không còn bụi đất hoặc tạp chất; lớp men phủ tương đối đồng đều; màu men phù hợp mẫu; không thiếu men, chảy men hoặc khuyết tật rõ rệt
	20 sản phẩm được vệ sinh và vào men; bề mặt sạch, lớp men phủ tương đối đều, màu sắc phù hợp mẫu, không phát hiện khuyết tật nghiêm trọng
	Đạt
	Đoàn Minh Ngọc
	Kiểm tra bằng quan sát và kinh nghiệm của người thợ










PL7. THEO DÕI QUÁ TRÌNH NUNG VÀ LÀM NGUỘI
Sản phẩm: Bát nước phong thủy chiêu tài
Mã lô: BN-010826-01
Ngày đưa vào nung: 05/8/2026
Số lượng đưa vào nung: 20 sản phẩm
Thời gian nung: Khoảng 8 giờ
Thời gian làm nguội: Khoảng 48–72 giờ
	Ngày nung
	Mã lô
	Số lượng đưa vào nung
	Nội dung kiểm soát
	Yêu cầu kiểm soát
	Tình trạng sau nung/làm nguội
	Kết quả kiểm tra
	Người thực hiện
	Ghi chú

	05-08/8/2026
	BN-010826-01
	20
	Theo dõi quá trình nung và làm nguội sản phẩm
	Sản phẩm được sắp xếp phù hợp trước khi nung; quá trình nung thực hiện theo quy trình của cơ sở; thời gian nung khoảng 8 giờ; làm nguội từ từ, hạn chế thay đổi nhiệt độ đột ngột
	Sản phẩm sau nung và làm nguội ổn định; không phát hiện nứt, vỡ, cong vênh hoặc biến dạng nghiêm trọng
	Đạt
	Đoàn Minh Ngọc
	Sản phẩm làm nguội tự nhiên; thời gian làm nguội khoảng 48–72 giờ








PL8. THEO DÕI KIỂM TRA, PHÂN LOẠI SẢN PHẨM SAU NUNG
Sản phẩm: Bát nước phong thủy chiêu tài
Mã lô: BN-010826-01
Ngày kiểm tra: 08/8/2026
Số lượng đưa vào nung: 20 sản phẩm
	Ngày kiểm tra
	Mã lô
	Số lượng
	Nội dung kiểm soát
	Yêu cầu kiểm soát
	Tình trạng sản phẩm
	Kết quả kiểm tra
	Người thực hiện
	Ghi chú

	08/8/2026
	BN-010826-01
	20
	Kiểm tra hình dáng, kích thước, kết cấu, họa tiết, bề mặt, lớp men và màu sắc sau nung
	Hình dáng phù hợp mẫu; các bộ phận cân đối, chắc chắn; bề mặt và lớp men tương đối đồng đều; màu sắc phù hợp mẫu; không nứt, vỡ, cong vênh hoặc biến dạng nghiêm trọng
	Sản phẩm sau nung ổn định; hình dáng và kết cấu phù hợp mẫu; bề mặt, lớp men và màu sắc đạt yêu cầu; không phát hiện khuyết tật nghiêm trọng
	Đạt
	Đoàn Minh Ngọc
	Kiểm tra trực quan, đối chiếu mẫu và kinh nghiệm của người thợ
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PL9. THEO DÕI QUÁ TRÌNH HOÀN THIỆN, ĐÓNG GÓI, BẢO QUẢN VÀ XUẤT BÁN
Sản phẩm: Bát nước phong thủy chiêu tài
Mã lô: BN-010826-01
Ngày kiểm tra, hoàn thiện: 08/8/2026
Số lượng đạt theo PL8: 20 sản phẩm
	Ngày thực hiện
	Mã lô
	Số lượng SP
	Số lượng đóng gói
	Số lượng nhập kho
	Nội dung kiểm soát
	Kết quả kiểm tra
	Người thực hiện
	Ghi chú

	08/8/2026
	BN-010826-01
	20
	20
	20
	Vệ sinh, kiểm tra lần cuối, hoàn thiện, đóng gói và bảo quản sản phẩm
	Đạt
	Đoàn Minh Ngọc
	Bảo quản nơi khô, sạch, hạn chế va đập




